	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017-2018
	    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8



I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 
- Trình bày được diễn biến, hậu quả và đánh giá được tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Liên hệ với tình hình thế giới ngày nay.

- Trình bày được diễn biến và đánh giá được tính chất cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

- Trình bày được biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 của các nước châu Âu. Giải thích được vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng thất  bại ở Pháp. 

- Trình bày được tình hình nước Mỹ trong thập niên 20 và trong những năm 1929 – 1939. 
2. Thái độ:

- Thể hiện thái độ căm ghét chủ nghĩa phát xít, yêu hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

- Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra. 

- Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong năm học tới.

3. Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, giải thích, vận dụng để đánh giá được các sự kiện lịch sử.

4. Năng lực:
- Tự học, tư duy, tái hiện sự kiện lịch sử, liên hệ thực tế.
II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chiến tranh thế giới thứ hai
	2
	1
	
	
	
	1
	
	2
	3đ
	3đ

	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1đ

	Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3 đ

	Tổng cộng
	3 đ
	4đ
	
	1 đ
	
	2 đ
	10 đ


	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8   Thời gian: 45 phút

Ngày thi:…./12/2017   


ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: Ghi các chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng vào bài kiểm tra. (1 điểm)
1. Năm 1917, ở nước Nga có hai cuộc cách mạng vì:

A. Nước Nga thua trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất
B. Cách mạng tháng Hai mới chỉ lật đổ được chế độ Nga Hoàng 

C. Cách mạng tháng Mười lật đổ chính phủ lâm thời tư sản
D. Muốn lập lại chế độ phong kiến ở Nga

2. Tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
A. Một cuộc cách mạng vô sản


B. Một cuộc cách mạng tư sản

C. Một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới

D. Một cuộc khởi nghĩa nông dân

Câu 2: Ghi sự kiện tương ứng với thời gian về diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai vào bài kiểm tra. (2 điểm)
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1. 1/9/1939


	a. Đức tấn công Liên Xô



	2. 22/6/1941


	b. Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng



	3. 7/12/1941


	c. Chiến thắng Xta-lin-grát

	4. 2/2/1943
	d. Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ



	
	e. Đức đầu hàng không điều kiện


II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1 (3 điểm):
Các nước châu Âu thoát khỏi khủng hoảng  kinh tế bằng cách nào? Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng thất bại ở Pháp?

Câu 2 (4 điểm): 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra những hậu quả gì? Em hãy đánh giá tính chất của cuộc chiến tranh này? Liên hệ với tình hình thế giới ngày nay.
	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Lịch sử 8      Học kì I    

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Mỗi đáp án chọn đúng được 0,5 điểm. Câu 2 đáp án đúng, chọn thừa hoặc thiếu đều không được điểm:

	Nội dung
	Câu 1
	Câu 2

	Đáp án
	B – C
	A


Câu 2: Mỗi nội dung nối đúng được 0,5 điểm:
1 – d


2 – a


3 – b


4 – c 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	                                         Nội dung
	Điểm

	1


	* Các nước châu Âu thoát khỏi khủng hoảng bằng cách
- Anh, Pháp: Tiến hành cải cách kinh tế, xã hội.

- Đức, Ý: Phát xít hóa bộ máy chính quyền.

* Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng thất bại ở Pháp vì: 

- Ở Đức: Đức là quê hương của chủ nghĩa phát xít. Giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hít-le lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.
- Ở Pháp: Đảng Cộng sản Pháp kịp thời huy động các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung - mặt trận nhân dân Pháp. Cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân.
	0,5đ

0,5đ

1đ
1đ



	2
	* Hậu quả: Toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các 
cuộc chiến tranh trong nhiều năm trước đó cộng lại.
* Tính chất: 
- Giai đoạn 1: Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động.
- Giai đoạn 2: Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống lại chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới.
* Liên hệ: Học sinh trả lời được những ý cơ bản sau:

- Đa số các nước trên thế giới đều ổn định về chính trị, hợp tác phát triển về kinh tế...
- Một số nơi vẫn còn xung đột, nội chiến, nạn khủng bố, tranh chấp biển đảo....Thế giới đang nỗ lực bảo vệ nền hòa bình....
	1đ

0,5đ
0,5đ

2đ

	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017– 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8   Thời gian: 45 phút

Ngày thi:…./12/2017   


ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Ghi các chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng vào bài kiểm tra. (1 điểm)
1. Năm 1917, ở nước Nga có hai cuộc cách mạng vì:

A. Nước Nga thua trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Cách mạng tháng Hai mới chỉ lật đổ được chế độ Nga Hoàng 

C. Cách mạng tháng Mười lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

D. Muốn lập lại chế độ phong kiến ở Nga

2. Tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
A. Một cuộc cách mạng vô sản


B. Một cuộc cách mạng tư sản

C. Một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới

D. Một cuộc khởi nghĩa nông dân

Câu 2: Ghi sự kiện tương ứng với thời gian về diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai vào bài kiểm tra. (2 điểm)
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1. 1/9/1939


	a. Đức tấn công Liên Xô



	2. 22/6/1941


	b. Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng



	3. 7/12/1941


	c. Chiến thắng Xta-lin-grát

	4. 2/2/1943
	d. Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ



	
	e. Đức đầu hàng không điều kiện


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm):
Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 có ảnh hưởng như thế nào tới nước Mĩ? Vì sao Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó?

Câu 2 (4 điểm):
Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra những hậu quả gì? Em hãy đánh giá tính chất của cuộc chiến tranh này? Liên hệ với tình hình thế giới ngày nay.
	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Lịch sử 8      Học kì I    

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Mỗi đáp án chọn đúng được 0,5 điểm. Câu 2 đáp án đúng, chọn thừa hoặc thiếu đều không được điểm:

	Nội dung
	Câu 1
	Câu 2

	Đáp án
	B – C
	A


Câu 2: Mỗi nội dung nối đúng được 0,5 điểm:

1 – d


2 – a


3 – b


4 – c 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	                                         Nội dung
	Điểm

	1


	* Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933:

- Cuộc khủng hoảng lớn bắt đầu từ tài chính lan nhanh sang công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế suy sụp nhanh chóng.
- Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan.

* Biện pháp khắc phục.

- Cuối năm 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven thực hiện “Chính sách mới”. 

- Nội dung: Giải quyết nạn thất nghiệp. Thông qua các đạo luật: ngân hàng, phục hưng công nghiệp, trong các đạo luật đó - đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất.
+ Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ



	2
	* Hậu quả: Toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các 
cuộc chiến tranh trong nhiều năm trước đó cộng lại.
* Tính chất: 
- Giai đoạn 1: Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động.
- Giai đoạn 2: Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống lại chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới.
* Liên hệ: Học sinh trả lời được những ý cơ bản sau:

- Đa số các nước trên thế giới đều ổn định về chính trị, hợp tác phát triển về kinh tế...
- Một số nơi vẫn còn xung đột, nội chiến, nạn khủng bố, tranh chấp biển đảo....Thế giới đang nỗ lực bảo vệ nền hòa bình....
	1đ

0,5đ
0,5đ
2đ

	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


